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Thiết kế bổ sung: 
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu. 
1.1. Mô tả khái quát về dự án, gói thầu: 
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng. 
- Tên dự án: Cầu bê tông sông Trạm thôn Ba Hương. 
- Địa điểm xây dựng: Xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng. 
- Chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Trà Liên. 
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã. 
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ. 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. 
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, nhóm C, cấp III. 
- Các thông tin khác liên quan đến gói thầu: Do khối lượng và dự toán (Giá) gói thầu đang được lập tương ứng mức thuế GTGT là 8%. Để có căn cứ đưa về một mặt bằng đánh giá về tài chính, nhà thầu phải lập giá dự thầu chào cụ thể mức thuế GTGT 8%. Tại thời điểm thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ xác định giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành tương ứng với mức thuế GTGT tại thời điểm nghiệm thu, thanh toán.
1.2. Tóm tắt nội dung và quy mô đầu tư:
1.2.1. Mục tiêu dự án: Thay thế cầu treo đã cũ, xuống cấp; Xây dựng cầu bê tông mới nhằm bảo đảm giao thông đi lại an toàn, thuận lợi cho Nhân dân; từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, phục vụ sản xuất, vận chuyển hàng hóa, kết nối khu dân cư với trung tâm xã và các khu vực lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
1.2.2. Quy mô đầu tư xây dựng:
A. Đường dẫn 2 đầu cầu:
- Tổng chiều dài đường dẫn: L=393.66m
- Được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B (TCVN 10380-2014):
+ Bề rộng nền đường Bn = 5.0m =0.75m (lề đường) + 3.5m (mặt đường) + 0.75m (lề đường)
+ Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng M350 đá 1x2 dày 22cm đặt trên lớp móng cấp phối đá dăm Dmax25 dày 15cm, đắp nền K98 dày 30cm hoặc lu lèn khuôn đào K98, nền đường đầm chặt K95.
+ Hoàn thiện gia cố lề, gia cố mái taluy kết cấu bằng bê tông.
+ Hoàn thiện hệ thống cọc tiêu, biển báo, hộ lan đảm bảo an toàn giao thông.
B. Cầu dầm: L = 05 nhịp*21m.
- Tổng chiều dài cầu: L=116.4m
- Quy mô công trình: Quy mô cầu vĩnh cửu bằng BTCT DƯL;
- Tần suất thiết kế: 1%;
- Tải trọng thiết kế: HL93;
- Khổ cầu: 6,5m = 5,5m (phần xe chạy) + 2x0,5m (lan can);
- Quy trình áp dụng: TCVN 11823-2017.
- Kết cấu mố - móng mố: Dùng loại mố chữ U bằng BTCT f’c=30MPa đổ tại chỗ. Móng mố gồm 4 cọc khoan nhồi đường kính D=120cm bằng BTCT f’c=30Mpa, chiều dài dự kiến mố M1, L=12,5m và mố M2, L=9,0m. Chiều dài cọc được tính từ đáy bệ đến mũi cọc. Chiều dài cọc sẽ được quyết định chính thức sau khi có kết quả thử cọc. Sau mố đặt bản giảm tải dài 6.0m bằng BTCT 25Mpa, đá 1x2 trên suốt chiều rộng mố.
- Kết cấu trụ - móng trụ: Dùng loại trụ dạng cột kết hợp giằng cọc bằng BTCT f’c=30Mpa, đổ tại chỗ. Móng trụ gồm 2 cọc khoan nhồi đường kính D=120cm bằng BTCT f’c=30MPa, chiều dài dự kiến trụ T1, L=11,0 m; trụ T2, L=7,5m; trụ T3, L=7,5m; trụ T4, L=7,5m. Chiều dài cọc được tính từ đáy bệ đến mũi cọc. Chiều dài cọc sẽ được quyết định chính thức sau khi có kết quả thử cọc.
8.2 Giải pháp thiết kế:
A. Đường dẫn hai đầu cầu:
1. Nguyên tắc chung và giải pháp thiết kế:
- Xét vai trò và ý nghĩa phục vụ của công trình, chọn cấp hạng của tuyến
đường Theo tiêu chuẩn quốc gia Đường giao thông nông thôn – yêu cầu thiết kế TCVN 10380:2014 lựa chọn cấp đường: Đường giao thông nông thôn loại B.
- Các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản như sau:
Đường giao thông nông thôn loại B theo tiêu chuẩn TCVN10380-2014:
- Tốc độ thiết kế: 20km/h
- Bề rộng nền đường: Bn= 5.0m = 3.5m (mặt đường) + 2x0.75m (lề đường)
- Bề rộng mặt đường 3.5m.
- Bề rộng lề đường 0.75m.
- Dốc ngang mặt đường: 2%; dốc ngang lề 4%.
- Bán kính đường cong nằm tối thiểu thông thường: 30(15)m.
- Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn: 15m
- Độ dốc dọc lớn nhất: Đối với đoạn tuyến làm mới thì độ dốc dọc lớn nhất là
5% (trong trường hợp khó khăn, địa hình vùng đồi núi thì độ dốc dọc lớn nhất là 13%)
- Tải trọng trục xe thiết kế: 2.5T
- Kiểm toán đối với xe vượt tải có tải trọng trục: 6T
- Cường độ kéo uốn thiết kế Rkutk ≥4 Mpa (TCCS 39-2022/TCĐBVN)
- Kết cấu mặt đường:
+ BTXM M350 đá 1x2 dày 22cm + Lót giấy dầu chống thấm + CPĐD Dmax25 dày 15cm
+ Đắp đất đầm chặt K98 dày 30cm hoặc lu khuôn đào K98. + Đất nền đầm chặt K95.
1.1. Bình đồ:
Chọn tuyến trên cơ sở đáp ứng được những yêu cầu sau:
- Hướng tuyến cơ bản bám theo đường BTXM cũ nhằm hạn chế đào đắp, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến đường. Riêng đoạn tuyến trong phạm vi cầu đi song song với cầu treo cũ, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật của cầu.
- Điểm đầu tuyến: Tiếp giáp với đường BTXM hiện trạng B=3.0m
- Điểm cuối tuyến: Giao với đường BTXM hiện trạng B=3.0m
- Tổng chiều dài tuyến: 510.06m bao gồm cầu và đường dẫn hai đầu cầu
1.2. Trắc dọc:
+ Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo cấp đường thiết kế. + Đảm bảo độ êm thuận cho xe chạy.
+ Cao độ khống chế tại vị trí cầu
+ Cao độ khớp nối điểm đầu tuyến, cuối tuyến đường. 1.3. Trắc ngang:
+ Bề rộng nền đường: Bn = 3,5m (mặt đường) +2x0,75m (lề đường) = 5,0m. + Bề rộng mặt đường: Bm = 3,5m.
+ Bề rộng lề đường: Bl=0,75m. + Dốc ngang mặt đường: in = 2%. + Dốc ngang lề gia cố: il=2% + Dốc ngang lề đất: il=4% + Taluy đắp: 1/1.5.
+ Taluy đào: 1/1.
2. Nền, mặt đường và công trình:
2.1. Kết cấu áo đường:
- Kết cấu mặt đường:
+ BTXM M350 đá 1x2 dày 22cm + Lót giấy dầu chống thấm + CPĐD Dmax25 dày 15cm
+ Đắp đất đầm chặt K98 dày 30cm hoặc lu khuôn đào K98. + Đất nền đầm chặt K95.
2.2. Kết cấu nền đường:
- Bề rộng nền đường: Bn = 3,5m (mặt đường) +2x0,75m (lề đường) = 5,0m.
- Đối với những đoạn nền đào:
+ Phần khuôn đường tiếp giáp với đáy kết cấu áo đường thiết kế lu lèn đạt độ chặt K98.
+ Độ dốc mái ta luy đào: 1/1
- Đối với những đoạn đường đắp:
+ Vét hữu cơ chiều dày 30cm.
+ Đắp đất thành từng lớp với chiều dày 20-30cm và đầm chặt đạt độ chặt K95.
+ Riêng đối với 30cm trên cùng tiếp giáp với đáy áo đường đầm chặt đạt độ chặt K98.
+ Độ dốc mái ta luy đắp: 1/1.5.
* Vật liệu đắp đường:
+ Không dùng các loại đất lẫn muối và thạch cao (quá 5%), đất bùn, than bùn, đất phù sa (các loại đất lấy ở bãi sông không phải cát mịn) và đất mùn (quá 10% thành phần hữu cơ), không dùng đất sét nặng có độ trương vượt quá 4% trong khu vực tác dụng của nền đường).
+ Đất đồi lẫn sỏi sạn thì kích thước hạt lớn nhất cho phép là 10cm đối với phạm vi đắp nằm trong khu vực có tác dụng kể từ đáy kết cấu áo đường, tuy nhiên kích cở hạt lớn nhất này không được vượt quá 2/3 chiều dày đầm nén có hiệu quả lớn nhất.
+ Không dùng các loại đá phong hóa và đá dể phong hóa có hệ số K hóa mền >= 0,75 và không nên dùng đất bụi để đắp trong phạm vi khu vực tác dụng.
2.3. Gia cố lề, gia cố mái taluy:
2.3.1. Gia cố lề
- Vị trí gia cố lề bên trái tuyến:
+ Từ Km0+0.00 đến Km0+510.06 bao gồm cả nút giao cuối tuyến (trừ phạm vi cầu dầm)
- Vị trí gia cố lề bên phải tuyến:
+ Từ Km0+0.00 đến Km0+510.06 bao gồm cả nút giao cuối tuyến (trừ phạm vi cầu dầm)
- Gia cố lề với các chỉ tiêu kỹ thuật sau:
+ BTXM M350 đá 1x2 dày 22cm
+ Lót giấy dầu chống thấm
+ CPĐD Dmax25 dày 15cm
+ Đắp đất đầm chặt K98 dày 30cm hoặc lu khuôn đào K98
+ Đất nền đầm chặt K95.
2.3.2. Gia cố mái taluy:
- Vị trí gia cố mái taluy bên trái tuyến:
+ Từ Km0+106.74 đến Km0+118.81 (chân khay KT 40x100cm)
+ Từ Km0+ 307.00 đến Km0+413.28 (chân khay KT 40x100cm)
- Vị trí gia cố mái taluy bên phải tuyến:
+ Từ Km0+106.74 đến Km0+118.81 (chân khay KT 40x100cm)
+ Từ Km0+235.21 đến Km0+413.28 (chân khay KT 40x100cm)
- Gia cố mái taluy với các chỉ tiêu kỹ thuật sau:
+ Bê tông chân khay M150 đá 4x6 đặt trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.
+ Bê tông gia cố mái taluy M150 đá 2x4 dày 15cm
2.6. An toàn giao thông.
a. Cọc tiêu.
- Vị trí lắp đặt cọc tiêu bên trái tuyến:
+ Từ cọc TC3 – 23: (Km0+307.00 – Km0+383.28)
- Vị trí lắp đặt cọc tiêu bên phải tuyến:
+ Từ cọc TC3 – 23: (Km0+307.00 – Km0+383.28)
- Bố trí cọc tiêu KT 0.12x0.12x1.025m với các chỉ tiêu kỹ thuật sau:
+ Bố trí cọc tiêu khoảng cách 3.0m/cọc
+ Bê tông móng cọc tiêu M200 đá 1x2 KT 25x25x45cm đặt trên bê tông lót M100 đá 2x4 dày 10cm.
+ Cọc tiêu đúc sẵn bằng BTCT KT 0.12x0.12x1.025m
b. Biển báo
- Trên tuyến đường tại vị trí cầu, phù hợp với thực tế và tuân thủ theo QCVN 41-2024/BGTVT, tiến hành đặt các biển báo giao thông như sau (có bình đồ chi tiết kèm theo):
+ Biển báo hiệu đường bị thu hẹp W.203a: 1 cái
+ Biển đường giao nhau: 3 cái
+ Biển tên cầu I.439: 02 cái
- Biển báo được thiết kế với các chỉ tiêu kỹ thuật sau:
+ Bê tông móng biển báo M200 đá 1x2 KT 50x50x50cm đặt trên lớp bê tông lót M100 đá 2x4 dày 10cm.
+ Trụ đỡ biển báo bằng ống thép mạ kẽm D76mm dày 2mm, L=3m, dán giấy phản quang trắng đỏ cách khoảng 25cm.
+ Biển báo tên cầu hình chữ nhật KT 1350x675mm, bằng tôn tráng kẽm dày 1,2mm, dán màng phản quang.
+ Biển báo tam giác A70cm, bằng tôn thép tráng kẽm dày 1,2mm, dán màng phản quang.
c. Hộ lan mềm:
- Vị trí lắp đặt hộ lan bên trái tuyến:
+ Cọc 2 - DC: Km0+069.05 – Km0+118.81
+ Cọc CC-22: Km0+235.21 – Km0+368.28
- Vị trí lắp đặt hộ lan bên phải tuyến:
+ Cọc P2-DC: Km0+096.20 – Km0+118.81
+ Cọc CC-22: Km0+235.21 – Km0+368.28
- Lắp đặt hộ lan với các chỉ tiêu kỹ thuật sau:
+ Bê tông móng trụ hộ lan M200 đá 1x2, cách khoảng 3m/1 trụ.
+ Trụ thép mạ kẽm nhúng nóng U(150x150x1750x5)mm.
+ Hộp đệm mạ kẽm nhúng nóng U(150x150x360x5)mm.
+ Lắp đặt dải hộ lan bằng tôn lượn sóng - tấm sóng đầu mạ kẽm nhúng nóng (700x310x3)mm
+ Lắp đặt dải hộ lan bằng tôn lượn sóng - Tấm sóng giữa mạ kẽm nhúng nóng (3320x310x3)mm
+ Lắp đặt mắt phản quang tam giác mạ kẽm nhúng nóng (70x70x70x3)mm
+ Lắp đặt bulon M20x360mm, M16x36mm mạ kẽm nhúng nóng..
B. Cầu dầm I: L = 05 nhịp*21m
1. Kết cấu thượng bộ.
- Cầu thiết kế 5 nhịp giản đơn L = 21,0m.
- Dầm chủ: sử dụng loại dầm I bê tông cốt thép dự ứng lực (BTCT DƯL) cường độ 40MPa căng sau, với chiều dài dầm là 21.0(m), chiều cao dầm là 1.2(m), mặt cắt ngang cầu gồm phiến 3 dầm, khoảng cách giữa các tim dầm là 2.1(m).
- Mặt cầu được tạo dốc hai mái 2% bằng cách tạo dốc ngang thân mố 2%.
- Bản mặt cầu bằng BTCT 30Mpa, đá 1x2 dày tối thiểu 194mm đổ tại chỗ trên bản ván khuôn dày 5cm, bố trí khe co giãn 2 đầu mố, bố trí bản liên tục nhiệt tại các đỉnh trụ.
- Các lớp mặt cầu gồm:
• Lớp phủ mặt cầu BTCT 35Mpa, đá 1x2, dày 7cm.
• Lớp phòng nước dạng phun.
- Dùng gối cao su cốt bản thép có kích thước và yêu cầu kỹ thuật của gối như sau:
	Loại dầm 
	Kích thước gối (mm)
	P (KN)
	L1 (mm)
	L2 (mm)

	L=21.0(m) 
	250x400x52 
	1000 
	±50 
	±3


Trong đó :
P : Khả năng chịu nén tối thiểu.
L1: Khả năng biến dạng theo phương dọc cầu. L2: Khả năng biến dạng theo phương ngang cầu.
- Gờ lan can bằng BTCT 25Mpa, đá 1x2 đổ tại chỗ.
- Cột lan can bằng tổ hợp thép, tay vịn ống thép mạ kẽm.
- Các cửa thu nước mặt cầu bố trí dọc theo 2 bên mép trong của lan can cách nhau khoảng 5.0(m) bằng thép thép đúc mạ kẽm
- Dùng khe co giãn răng lược hoặc tương đương.
2. Kết cấu hạ bộ.
- Kết cấu mố - móng mố: Dùng loại mố chữ U bằng BTCT f’c=30MPa đổ tại chỗ. Móng mố gồm 4 cọc khoan nhồi đường kính D=120cm bằng BTCT f’c=30Mpa, chiều dài dự kiến mố M1, L=12,5m và mố M2, L=9,0m. Chiều dài cọc được tính từ đáy bệ đến mũi cọc. Chiều dài cọc sẽ được quyết định chính thức sau khi có kết quả thử cọc. Sau mố đặt bản giảm tải dài 6.0m bằng BTCT 25Mpa, đá 1x2 trên suốt chiều rộng mố.
- Kết cấu trụ - móng trụ: Dùng loại trụ dạng cột kết hợp giằng cọc bằng BTCT f’c=30Mpa, đổ tại chỗ. Móng trụ gồm 2 cọc khoan nhồi đường kính D=120cm bằng BTCT f’c=30MPa, chiều dài dự kiến trụ T1, L=11,0 m; trụ T2, L=7,5m; trụ T3, L=7,5m; trụ T4, L=7,5m. Chiều dài cọc được tính từ đáy bệ đến mũi cọc. Chiều dài cọc sẽ được quyết định chính thức sau khi có kết quả thử cọc.

2. Thời hạn hoàn thành: Không quá 350 ngày (kể từ ngày nhà thầu nhận mặt bằng thi công xây dựng, kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ) có tính đến điều kiện thời tiết.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
1. Trình tự thi công các hạng mục chính: 
- Nhà thầu tự lập kế hoạch thi công các hạng mục có thể độc lập hoặc liên hoàn để đảm bảo tiến độ và thuận lợi trong công tác quản lý thi công. 
- Đối với các loại vật tư, thiết bị chính: trước khi đưa vào sử dụng lắp đặt có ý kiến chấp thuận của tư vấn giám sát. 
2. Tiến độ thực hiện: Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình đảm bảo tổng thời gian thi công không quá 350 ngày kể từ ngày nhà thầu nhận mặt bằng thi công xây dựng, kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, có tính đến điều kiện thời tiết. 
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Các quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công, nghiệm thu công trình là tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành hiện hành. Áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài khi không có tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng hoặc tiêu chuẩn nước ngoài đã được Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước cho phép sử dụng. 
Các giải pháp công nghệ do nhà thầu chọn và lập nhưng phải đảm bảo giải pháp thi công là hợp lý, tuân thủ các quy chuẩn xây dựng Việt Nam. 
Một số tiêu chuẩn được áp dụng:
	Tên tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	Tổ chức thi công
	TCVN 4055 : 2012

	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
	QCVN 16:2019/BXD

	Mặt đường bê tông nhựa nóng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu
	TCVN 13567-1: 2022

	Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 8859:2023

	Quy trình thi công và nghiệm thu nền đường ô tô
	TCVN 9436:2012

	Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9361-2012

	Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2012

	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
	TCVN 9398:2012

	Ống bê tông cốt thép thoát nước
	TCVN 9113:2012

	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9115:2019

	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4453:1995

	Bê tông khối lớn – Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9341:2012

	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt
	TCVN 9345:2012

	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép, hướng dẫn công tác bảo trì
	TCVN 9343:2012

	Bê tông, yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	TCVN 8828:2011

	Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên – Vật liệu, thi công và nghiệm thu
	TCVN 8857:2011

	Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085-2011

	Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kĩ thuật
	TCVN 170:2007

	Sơn bảo vệ kết cấu thép – Qui trình thi công và nghiệm thu
	TCVN 8790:2011

	Báo hiệu đường bộ
	QCVN 41:2019/BGTVT

	Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường
	TCVN 8821:2011

	Mặt đường ô tô – Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát
	TCVN 8866:2011

	Mặt đường ô tô – Phương pháp đo và đánh giá xác định bằng phằng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tết IRI
	TCVN 8865:2011

	Mặt đường ô tô xác định bằng phẳng bằng thước dài 3m
	TCVN 8864:2011

	Phương pháp không phá hủy sử dụng kết hợp máy dò siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén của bê tông xi măng
	TCVN 9335:2012

	Đất xây dựng – Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu
	TCVN 2683:2012

	Đất, chất thải sinh học đã xử lý và bùn - Xác định pH
	TCVN 5979:2021

	Đất xây dựng – Phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý
	TCVN 4195:2012

	Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm
	TCVN 4202:2012

	Đất xây dựng – Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng
	TCVN 9354:2012

	Đất xây dựng – Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm
	TCVN 4197:2012

	Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền móng đường bằng phễu rót cát
	22TCN 346-06

	Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
	22TCN 332-06

	Xi măng Pooclăng – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682:2020

	Xi măng – Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
	TCVN 4787:2009

	Xi măng Pooclăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260:2009

	Xi măng Pooclăng – Phương pháp phân tích hóa học
	TCVN 141:2008

	Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn
	TCVN 4030:2003

	Xi măng – Phương pháp xác định nhiệt thủy hóa
	TCVN 6070:2005

	Xi măng – Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý
	TCVN 4029:1985

	Xi măng – Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén
	TCVN 4032:1985

	Xi măng – Phương pháp thử - Xác định độ bền
	TCVN 6016:2011

	Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích
	TCVN 6017:2015

	Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng
	TCVN 6227:1996

	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570:2006

	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử
	TCVN 7572:2006

	Bê tông và vữa xây dựng – Phương pháp xác định PH
	TCVN 9339:2012

	Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506:2012

	Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314:2003

	Vữa xây dựng, các chỉ tiêu cơ lý
	TCVN 3121-2022

	Thép cốt bê tông cán nóng
	TCVN 1651:2008

	Thép dùng trong bê tông cốt thép – Phương pháp thử uốn và uốn lại
	TCVN 6287:1997

	Đất xây dựng – Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
	TCVN 9350:2012

	Xi măng Pooc Lăng hỗn hợp – Phương pháp xác dịnh hàm lượng phụ gia khoáng
	TCVN 9203:2012

	Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa Silicafume và tro trấu nghiền mịn
	TCVN 8827:2011

	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVN 9340:2012

	Xi măng xây trát
	TCVN 9202:2012

	Cát nghiền cho bê tông và vữa
	TCVN 9205:2012



Các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong Hồ sơ thiết kế kèm theo và các quy định kỹ thuật hiện hành khác có liên quan. Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Trong quá trình tham dự thầu hoặc thực hiện hợp đồng Nhà thầu căn cứ vào các Quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành nếu các quy chuẩn, tiêu chuẩn nêu trên hết hiệu lực.
2. Yêu cầu chung: 
a. Yêu cầu tổ chức thi công của nhà thầu: 
Thực hiện theo Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
* Về tổ chức nhân sự: 
- Nhà thầu phải thành lập Ban chỉ huy công trình (Chỉ huy trưởng, Cán bộ phụ trách kỹ thuật trực tiếp, cán bộ phụ trách nội nghiệp, cán bộ phụ trách an toàn lao động) thường xuyên có mặt tại công trình trong suốt thời gian thi công. 
- Bố trí đầy đủ nhân sự thực hiện gói thầu theo đúng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu đảm bảo thực hiện đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng. 
* Về thiết bị, dụng cụ và các hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ thi công:
- Được sử dụng, bảo trì đúng với chỉ dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
- Chỉ được sử dụng, vận hành bởi người lao động được đào tạo về đúng loại thiết bị, dụng cụ mà người sử dụng giao việc cho họ.
- Được trang bị các bộ phận bảo vệ, che chắn hoặc các biện pháp bảo vệ khác theo yêu cầu của các Quy chuẩn Việt Nam có liên quan đối với từng loại thiết bị, dụng cụ.
- Phải có bảng chỉ dẫn đầy đủ, chi tiết về sử dụng, vận hành an toàn và phải được nhà sản xuất hoặc người sử dụng lao động bố trí tại những vị trí phù hợp và được trình bày đơn giản, dễ hiểu cho người sử dụng, vận hành.
- Biện pháp đảm bảo an toàn phải bao gồm cả các nội dung về quy trình sử dụng, vận hành an toàn đầy đủ, chi tiết đối với các thiết bị, dụng cụ cầm tay và các hệ thống máy, thiết bị khác trên công trường.
- Người sử dụng, vận hành các hệ thống máy, thiết bị phải tập trung trong khi thực hiện công việc.
- Máy, thiết bị, dụng cụ khi không sử dụng thì phải cắt (ngắt) nguồn năng lượng cấp; phải được cách ly trước khi vệ sinh, bảo trì, điều chỉnh hoặc sửa chữa.
- Các bộ phận chuyển động có nguy cơ gây mất an toàn của hệ thống máy, thiết bị phải được bao che, bọc kín hoặc bảo vệ đầy đủ theo chỉ dẫn và tiêu chuẩn áp dụng của nhà sản xuất.
- Máy, thiết bị sử dụng điện phải được trang bị đầy đủ các phương tiện (hoặc công tắc, cầu dao) dừng khẩn cấp đặt ở các vị trí dễ thấy, có thể thao tác nhanh để người sử dụng, vận hành có thể ngừng máy, thiết bị nhanh chóng và để ngăn chúng khởi động lại ngoài ý muốn.
- Người sử dụng, vận hành thiết bị, dụng cụ cầm tay và các hệ thống máy, thiết bị khác phải được cung cấp các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp.
- Chỉ được phép sử dụng các thiết bị, dụng cụ cầm tay không phát ra tia lửa ở khu vực gần hoặc tại khu vực có vật liệu dễ cháy, bụi hoặc khí dễ cháy, nổ khác.
* Về tổ chức, chuẩn bị mặt bằng công trường: 
- Nhà thầu cần có mặt bằng tổ chức thi công hợp lý, bảo đảm tối ưu về chiếm dụng và tận dụng mặt bằng và tổ chức thi công. 
- Kiểm tra cao độ thiết kế và kiểm tra độ sai lệch của tim trục công trình trước khi thi công và tiến hành các công tác đo đạc kiểm tra thường xuyên trong quá trình thi công. 
- Đảm bảo thu thoát nước mưa, nước thi công để hiện trường thi công luôn khô ráo, sạch sẽ. Đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng theo quy định chung của Nhà nước và của địa phương. 
- Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công.
* Về an toàn lao động, an ninh công trường:
- Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm về an toàn lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn thi công, an toàn trong phòng chống điện giật, cháy nổ cho người và phương tiện thi công trong công trình theo các quy định hiện hành và về mọi tai nạn, sự cố, kể cả tai nạn lao động xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị và thi công. Các nhân lực phục vụ trong thi công phải được kiểm tra sức khoẻ và học an toàn về lao động, phòng chống điện giật, cháy nổ, vệ sinh môi trường...
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành. 
- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên côngtrường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động. 
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình.
- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.
* Về công tác vệ sinh môi trường: 
- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân cận. 
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, Nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.
* Về cung ứng vật tư, vật liệu: 
- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình. 
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong Hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
* Giám sát nội bộ:
- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình. 
- Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, cán bộ phụ trách an toàn lao động thường xuyên có mặt tại công trình trong suốt thời gian thi công. 
- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. 
* Về công tác báo cáo: 
- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 
- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho Chủ đầu tư thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.
* Về tổ chức lưu trữ và lập hoàn công: 
- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
b. Giám sát thi công: 
- Các cán bộ Tư vấn giám sát kỹ thuật công trình và Giám sát chủ đầu tư được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ cán bộ giám sát kỹ thuật công trình này trong công tác trên.
- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường. 
- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, Chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường. 
- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.
- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt haị theo yêu cầu của giám sát thi công và Chủ đầu tư trong những trường hợp sau: 
+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường 
+ Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 
- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.
c. Mục tiêu đạt được công tác lập biện pháp tổ chức thi công: 
Lập biện pháp tổ chức thi công nhằm tổ chức và quản lý thi công công trình một cách hợp lý, khoa học, hiệu quả, kiểm soát được rủi ro và đáp ứng nôi dung cơ bản sau: 
- Thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đúng yêu cầu kỹ thuật, tuân thủ theo quy trình quy phạm hiện hành và những chỉ tiêu kỹ thuật trong thiết kế thi công, điều kiện kỹ thuật của hồ sơ dự án đề ra. Đảm bảo cho công tác vận hành an toàn liên tục và lâu dài. 
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động đối với người và thiết bị, phương tiện thi công. Đặc biệt coi trọng công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong khu vực công trường, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, đoàn kết với chính quyền và nhân dân địa phương. 
- Giúp chủ đầu tư quản lý rủi ro trong quá trình đầu tư.
3. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật thi công, biện pháp tổ chức thi công: 
3.1 Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: 
Giải pháp, biện pháp kỹ thuật thực hiện gói thầu do nhà thầu lập phải cụ thể, chi tiết, bao gồm các nội dung chính sau:
3.1.1. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình:
a. Yêu cầu chung.
- Vật liệu, vật tư, thiết bị phải mới, được sản xuất từ 2025 trở đi và sản phẩm phải được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt Nam. 
- Tất cả các vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào thi công công trình phải đảm bảo đúng yêu cầu chất lượng kỹ thuật theo tiêu chuẩn Nhà nước hiện hành (Tiêu chuẩn Việt Nam) theo đúng yêu cầu của thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật. 
- Vật tư xây dựng, các thiết bị cung ứng để xây lắp công trình phải đảm bảo chất lượng, quy cách, chủng loại theo đúng yêu cầu của thiết kế được duyệt, khuyến khích các Nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu của thiết kế để đưa vào công trình. Nhà thầu phải sử dụng các loại vật tư của các nhà sản xuất có giấy phép sản xuất, có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp, sản phẩm đạt chất lượng cao được thừa nhận trên thị trường. 
- Vật tư, vật liệu trước khi đưa vào công trình phải được sự đồng ý, phê duyệt của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát bằng văn bản. Trường hợp có sự thay đổi quy cách, chủng loại, xuất xứ vật tư, thiết bị nhà thầu phải chứng minh chất lượng vật liệu thay đổi là tương đương theo yêu cầu của chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế. Khi có sự chấp thuận của tư vấn giám sát, chủ đầu tư và tư vấn thiết kế thì mới được phép sử dụng. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình thay đổi do nhà thầu chi trả. 
Căn cứ vào hồ sơ thiết kế và phạm vi khối lượng mời thầu nhà thầu lập bảng đề xuất danh mục vật tư chính và các vật tư khác được sử dụng trong gói thầu.
b. Yêu cầu cụ thể về đặc tính, thông số kỹ thuật, chủng loại một số loại vật tư, thiết bị chủ yếu sử dụng cho công tác xây lắp của gói thầu: 
Tính hợp lệ của vật tư, thiết bị: 
+ Tất cả vật tư, thiết bị được cung cấp theo hợp đồng phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Nhà thầu phải nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của vật tư, thiết bị chính. Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp bằng chứng về xuất xứ của vật tư, thiết bị. Đối với các vật tư, thiết bị khác, nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ trong quá trình thực hiện hợp đồng; 
+ “Xuất xứ của vật tư, thiết bị” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi vật tư, thiết bị được sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu; 
+ Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các tài liệu chứng minh về xuất xứ của vật tư, thiết bị phù hợp với đề xuất của nhà thầu.
+ Khái niệm tương đương được quy định là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu.

	TT
	Tên vật tư, vật liệu
	Chủng loại được sử dụng trong hồ sơ thiết kế-dự toán
	Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dựng và các thông số kỹ thuật chính
	Nhà thầu đề xuất

	
	
	
	
	Ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác sản phẩm, xuất xứ
	Thông số kỹ thuật chính

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Xi măng
	Sông Gianh
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn:
- TCVN 2682:2009, Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật
- TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
- TCVN 6067:2018, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật
- TCVN 7711:2013, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát
- TCVN 7713:2007, Xi măng- Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sun phát
- TCVN 141:2008, Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hóa học
- TCVN 6016:2011, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ
- TCVN 8877:2011, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ nở autoclave
- TCVN 6017:2015, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích
- TCVN 9807:2013, Thạch cao dùng để sản xuất xi măng
- TCVN 11833:2017, Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng
- TCVN 4315:2007, Xỉ hạt lò cao để sản xuất xi măng
- TCVN 11586:2016, Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa
- TCVN 8265:2009, Xỉ hạt lò cao - Phương pháp phân tích hóa học
- TCVN 10302:2014, Phụ gia tro bay hoạt tính dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng
- TCVN 6882:2016, Phụ gia khoáng cho xi măng
- TCVN 8262:2009, Tro bay - Phương pháp phân tích hóa học
- TCVN 8826:2011, Phụ gia hoá học cho bê tông
- TCVN 9339:2012, Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH bằng máy đo pH
	
	

	2
	Cốt liệu xây dựng
	+ Cát mỏ  Thanh Trước, Trà Liên hoặc cát  mỏ địa phương khác.
+ Đá dăm  mỏ  Mỏ đá Cù Lao hoặc đá  mỏ địa phương khác.
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn:
- TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 9205:2012, Cát nghiền cho bê tông và vữa.
- TCVN 7572-2:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt.
- TCVN 7572-8:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ.
- TCVN 7572-9:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định tạp chất hữu cơ.
- TCVN 7572-10:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc
- TCVN 7572-11:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ nén dập.
- TCVN 7572-14:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 14: Xác định khả năng phản ứng kiềm – silic.
- TCVN 7572-15:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định hàm lượng clorua.
	
	

	3
	Cấp phối đá dăm
	+  Cấp phối đá dăm mỏ   Mỏ đá Cù Lao hoặc  mỏ địa phương khác.
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn:
- TCVN 8859:2023, Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường – Thi công và nghiệm thu.
	
	

	5
	Thép tròn các loại
	Thép  Việt Mỹ
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn:
- TCVN 197:2014, Kim loại. Phương pháp thử kéo.
- TCVN 198:2008, Kim loại. Phương pháp thử uốn.
- TCVN 312:1984, Kim loại. Phương pháp thử uốn va đập ở nhiệt độ thường.
- TCVN 313:1984, Kim loại. Phương pháp thử xoắn.
- TCVN 1651:2018, Thép cốt bê tông
	
	

	6
	Thép hình, thép tấm, thép hộp
	Thép Thái Nguyên
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn:
- TCVN 7571:2006, Thép hình cán nóng – Kích thước, dung sai, đặc tính mặt cắt.
- JISG 3466–2015 ASTM A500/A500M, Thép hộp.
- TCVN 5408:2007, Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
- TCVN 7665:2007, Lớp phủ kim loại - Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên vật liệu chứa sắt - Xác định khối lượng lớp mạ trên đơn vị diện tích.
	
	

	7
	Cáp DƯL 
	
	Đáp ứng yêu cầu hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật
	
	

	8
	Neo DƯL
	
	Đáp ứng yêu cầu hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật
	
	



- Nhà thầu phải hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng vật liệu, thiết bị. Hợp đồng phải được đại diện theo pháp luật của các bên liên quan ký và đóng dấu đỏ hoặc ký điện tử (mọi hành vi sửa hợp đồng cũ hoặc cắt ghép chữ ký được xem là làm giả tài liệu dự thầu).  
- Nhà thầu phải đề xuất phương pháp lấy mẫu, thí nghiệm kiểm tra, quy trình nghiệm thu đối với tất cả các loại vật liệu sử dụng cho công trình tương ứng với các tiêu chuẩn hiện hành được áp dụng.
- Nhà thầu phải đề xuất phương pháp bảo quản, bảo dưỡng đối với tất cả các loại vật liệu sử dụng cho công trình.
- Vật tư, thiết bị tập kết tại công trường phải được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát đồng ý, nghiệm thu mới được sử dụng phục vụ cho công trình.
3.1.2. Tổ chức mặt bằng khu lán trại: 
+ Đề xuất vị trí Ban chỉ huy thuận lợi cho quá trính tổ chức và triển khai quản lý thi công tiếp cận công trình.
+ Bố trí bản vẽ và thuyết minh đầy đủ các yêu cầu. 
3.1.3. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công: 
a. Yêu cầu chung: 
Có thuyết minh biện pháp thi công và bản vẽ biện pháp thi công từng hạng mục công việc, từng công tác thi công theo yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được duyệt hợp lý, phù hợp với tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 
Đề xuất các Quy trình thi công và nghiệm thu, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các công tác chính của gói thầu. 
Nhà thầu phải nêu rõ những biện pháp cụ thể để thi công tại hiện trường theo đúng Hồ sơ thiết kế thi công của gói thầu đã được thẩm định và phê duyệt. Tự chịu trách nhiệm đối chiếu và khảo sát, nghiên cứu thực địa. Biện pháp thi công cần được lập đảm bảo việc thi công là khả thi, không ảnh hưởng đến các hoạt động khác và môi trường xung quanh của khu vực thi công. 
b. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, bao gồm đầy đủ các nội dung sau: 
b.1. Lập kế hoạch tổng thể thi công xây dựng các hạng mục công trình Cầu bê tông sông Trạm thôn Ba Hương:
- Nhà thầu phải trình bày được kế hoạch triển khai thi công đầy đủ các hạng mục của công trình Cầu bê tông sông Trạm thôn Ba Hương theo trình tự thời gian cụ thể, chi tiết đối với các hạng mục công tác thi công sau:

	STT
	Hạng mục
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc

	1. 
	Tập kết nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị, xây dựng lán trại
	
	

	2. 
	Thi công hạng mục Định vị, trắc đạc công trình
	
	

	3. 
	Thi công hạng mục Nền đường
	
	

	4. 
	Thi công hạng mục Mặt đường
	
	

	5. 
	Thi công hạng mục Gia cố taluy
	
	

	6. 
	Thi công hạng mục An toàn giao thông
	
	

	7. 
	Thi công hạng mục cầu : Kết cấu hạ bộ
	
	

	8. 
	Thi công hạng mục cầu : Kết cấu thượng bộ 
	
	

	9. 
	Thi công hạng mục cầu : Bản dẫn
	
	

	10. 
	Thi công hạng mục tập kết vật liệu thải, vận chuyển vật liệu thải đến đổ đúng nơi quy định.
	
	

	11. 
	Hoàn thiện, tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình
	
	



b.2. Lập biện pháp tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật thi công xây dựng các hạng mục của công trình Cầu bê tông sông Trạm thôn Ba Hương gồm:
b.2.1. Thi công hạng mục Định vị, trắc đạc công trình, bao gồm: 
b.2.1.1. Hạng mục định vị, trắc đạc công trình gồm: Kiểm tra, đối chiếu cọc tim, mốc giữa thực địa so với hồ sơ thiết kế; bảo vệ cọc tim, mốc chính; dẫn, gửi cọc ra ngoài phạm vi ảnh hưởng; lập lưới khống chế mặt bằng, cao độ thi công; khôi phục cọc tim, mốc.
b.2.2. Thi công hạng mục Nền đường: yêu cầu lập trình tự thi công chi tiết theo bản vẽ được duyệt.
b.2.2.1. Hạng mục nền đường gồm: Thi công đào đất hữu cơ; thi công đánh cấp nền đường; thi công đào đất nền đường, khuôn đường; thi công đắp đất nền đường K95, K98; thi công lu lèn nền đường K95, K98; thi công vận chuyển đất điều phối nội bộ trên tuyến; vận chuyển, cung cấp đất đắp K95 và K98.
b.2.2.2. Hạng mục mặt đường gồm: Thi công lớp móng cấp phối đá dăm lớp dưới Dmax37,5; Thi công lớp móng cấp phối đá dăm Dmax25; thi công mặt đường bê tông xi măng.
b.2.3. Thi công hạng mục gia cố taluy, bao gồm: thi công đào đất hố móng chân khay; thi công đắp đất hố móng chân khay K95; thi công lớp đá dăm đệm móng; thi công chân khay bằng bê tông xi măng; thi công gia cố mái taluy bằng bê tông xi măng.
b.2.4. Thi công hạng mục An toàn giao thông, bao gồm: Cọc tiêu, Biển báo, hộ lan mềm có trình tự thi công chi tiết theo bản vẽ được duyệt.
b.2.5 Thi công hạng mục cầu hạ bộ: Có biện pháp thi công chi tiết theo bản vẽ được duyệt, bao gồm các hạng mục sau:
- Kết cấu mố - móng mố: Dùng loại mố chữ U bằng BTCT f’c=30MPa đổ tại chỗ. Móng mố gồm 4 cọc khoan nhồi đường kính D=120cm bằng BTCT f’c=30Mpa, chiều dài dự kiến mố M1, L=12,5m và mố M2, L=9,0m. Chiều dài cọc được tính từ đáy bệ đến mũi cọc. Chiều dài cọc sẽ được quyết định chính thức sau khi có kết quả thử cọc. Sau mố đặt bản giảm tải dài 6.0m bằng BTCT 25Mpa, đá 1x2 trên suốt chiều rộng mố.
- Kết cấu trụ - móng trụ: Dùng loại trụ dạng cột kết hợp giằng cọc bằng BTCT f’c=30Mpa, đổ tại chỗ. Móng trụ gồm 2 cọc khoan nhồi đường kính D=120cm bằng BTCT f’c=30MPa, chiều dài dự kiến trụ T1, L=11,0 m; trụ T2, L=7,5m; trụ T3, L=7,5m; trụ T4, L=7,5m. Chiều dài cọc được tính từ đáy bệ đến mũi cọc. Chiều dài cọc sẽ được quyết định chính thức sau khi có kết quả thử cọc.
- Các hạng mục khác theo hồ sớ thiết kế được duyệt.
b.2.6 Thi công hạng mục cầu thượng bộ : Có biện pháp thi công chi tiết theo bản vẽ được duyệt, bao gồm các hạng mục sau: 
- Cầu thiết kế 5 nhịp giản đơn L = 21,0m.
- Dầm chủ: sử dụng loại dầm I bê tông cốt thép dự ứng lực (BTCT DƯL) cường độ 40MPa căng sau, với chiều dài dầm là 21.0(m), chiều cao dầm là 1.2(m), mặt cắt ngang cầu gồm phiến 3 dầm, khoảng cách giữa các tim dầm là 2.1(m).
- Mặt cầu được tạo dốc hai mái 2% bằng cách tạo dốc ngang thân mố 2%.
- Bản mặt cầu bằng BTCT 30Mpa, đá 1x2 dày tối thiểu 194mm đổ tại chỗ trên bản ván khuôn dày 5cm, bố trí khe co giãn 2 đầu mố, bố trí bản liên tục nhiệt tại các đỉnh trụ.
- Các lớp mặt cầu gồm:
• Lớp phủ mặt cầu BTCT 35Mpa, đá 1x2, dày 7cm.
• Lớp phòng nước dạng phun.
- Dùng gối cao su cốt bản thép có kích thước và yêu cầu kỹ thuật của gối theo chi dẫn ký thuật.
- Gờ lan can bằng BTCT 25Mpa, đá 1x2 đổ tại chỗ.
- Cột lan can bằng tổ hợp thép, tay vịn ống thép mạ kẽm.
- Các cửa thu nước mặt cầu bố trí dọc theo 2 bên mép trong của lan can cách nhau khoảng 5.0(m) bằng thép thép đúc mạ kẽm
- Dùng khe co giãn răng lược hoặc tương đương.
- Các hạng mục khác theo hồ sớ thiết kế được duyệt.
- Nhà thầu phải đề xuất công nghệ thi công mà đơn vị mình dự kiến áp dụng, dây chuyền máy móc thiết bị sử dụng.
- Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ kế hoạch, trình tự triển khai thi công từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành, tổ chức nghiệm thu từng công tác, từng hạng mục.
- Thuyết minh một cách chi tiết, rõ ràng tất cả các biện pháp tổ chức và giải pháp kỹ thuật thi công cho đầy đủ tất cả các công tác, hạng mục nêu trên.
- Thiết kế bản vẽ tổ chức thi công tương ứng với biện pháp, công nghệ đã đề xuất cho tất cả các công tác, hạng mục nêu trên. Bản vẽ phải thể hiện được giải pháp, máy móc, công nghệ thi công, trình tự thi công. Các bản vẽ chi tiết phải phù hợp với bản vẽ tổng mặt bằng, phù hợp với hiện trạng và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình; phù hợp với tiến độ triển khai gói thầu.
- Lập biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy móc thiết bị và công trình. 
- Lập biện pháp không làm ảnh hưởng công trình lân cận, hệ thống kỹ thuật (nếu có).
- Lập biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn; 
- Lập biện pháp đảm bảo giao thông trong quá trình triển khai thi công.
- Các nội dung cần thiết khác (do nhà thầu đề xuất).
- Biện pháp tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục của công trình Cầu bê tông sông Trạm thôn Ba Hương phải tuân thủ đúng theo các quy trình, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành.
b.3. Lập biện pháp tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật thi công hạng mục tập kết vật liệu thải, vận chuyển vật liệu thải đến đổ đúng nơi quy định gồm:
b.3.1. Thi công tập kết vật liệu thải, bao gồm: Vận chuyển vật liệu thải trong nội bộ công trình tập kết về nơi thuận lợi.
b.3.2. Thi công vận chuyển vật liệu đổ thải đến đổ đúng nơi quy định, bao gồm: Thi công vận chuyển vật liệu đổ thải đến đổ ở bãi thải.
- Nhà thầu phải đề xuất công nghệ thi công mà đơn vị mình dự kiến áp dụng, dây chuyền máy móc thiết bị sử dụng, sơ đồ thi công.
- Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ kế hoạch, trình tự triển khai thi công từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành, tổ chức nghiệm thu hạng mục.
- Thuyết minh một cách chi tiết, rõ ràng tất cả các giải pháp kỹ thuật thi công cho đầy đủ tất cả các công tác, hạng mục nêu trên.
- Giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục tập kết vật liệu thải, vận chuyển vật liệu thải đến đổ đúng nơi quy định phải tuân thủ đúng theo các quy trình, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành.
3.2. Tiến độ thi công: 
a. Tiến độ thi công công trình:
- Nhà thầu phải trình bảng tiến độ thi công chi tiết các hạng mục công trình để làm căn cứ sau này Chủ đầu tư tổ chức điều hành, quản lý dự án, nghiệm thu công trình, các hạng mục công trình.
- Tiến độ thi công phải chi tiết theo ngày; Biểu tiến độ phải bao gồm đầy đủ các hạng mục của gói thầu được nêu tại mục b.1; 
- Biểu tiến độ thi công phải được lập dựa trên cơ sở khối lượng mời thầu và định mức xây dựng công trình được ban hành theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành ngày 31/08/2021;
- Biểu tiến độ thi công chi tiết có cấu trúc như sau: Hàng ngang thể hiện ngày thực hiện. Cột đứng thể hiện hạng mục công tác.
- Biểu tiến độ nhà thầu phải đề xuất thời gian hoàn thành công trình có tính đến điều kiện thời tiết, ngày nghỉ, ngày lễ. 
- Biểu tiến độ thi công của nhà thầu phải đề xuất rõ một ngày nhà thầu làm bao nhiêu ca. Nếu nhà thầu không đề xuất rõ thì sẽ mặt định hiểu là: Một ngày nhà thầu sẽ thi công 1 ca, 1 ca làm việc đối với con người là 8 giờ, 1 ca làm việc đối với máy móc thiết bị là 7 giờ.
b. Tiến độ huy động nhân lực:
- Biểu đồ huy động nhân lực có cấu trúc như sau: Hàng ngang thể hiện ngày thực hiện. Cột đứng thể hiện số lượng công nhân kỹ thuật được huy động từng ngày để thi công các hạng mục công trình đảm bảo đúng tiến độ dự thầu.
- Nhà thầu phải tính toán số lượng công nhân kỹ thuật cần huy động từng ngày để hoàn thành hạng mục công trình, công trình đúng tiến độ. Cơ sở tính toán dựa trên khối lượng mời thầu và định mức xây dựng công trình được ban hành theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành ngày 31/08/2021.
- Biểu đồ huy động nhân lực thể hiện đúng số lượng công nhân kỹ thuật cần huy động theo từng ngày để hoàn thành các hạng mục của công trình.
c. Tiến độ huy động máy móc chính:
- Biểu đồ huy động máy móc thiết bị chính có cấu trúc như sau: Hàng ngang thể hiện ngày thực hiện. Cột đứng thể hiện số ca máy của từng loại máy móc thiết bị được huy động từng ngày để thi công các hạng mục công trình đảm bảo đúng tiến độ dự thầu.
- Nhà thầu phải tính toán số ca máy của từng loại máy móc thiết bị cần huy động từng ngày để hoàn thành hạng mục công trình, công trình đúng tiến độ. Cơ sở tính toán dựa trên khối lượng mời thầu và định mức xây dựng công trình được ban hành theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành ngày 31/08/2021.
- Biểu đồ huy động máy móc thiết bị chính thể hiện đúng số ca máy của từng loại máy móc thiết bị cần huy động theo từng ngày để hoàn thành các hạng mục của công trình. Máy móc thiết bị chính bao gồm các loại máy sau: Máy trộn bê tông; máy đầm bàn; máy đầm dùi; máy cắt uốn; máy hàn; máy thủy bình; máy toàn đạc điện tử; máy đào; máy lu tĩnh; máy lu rung; máy rải bê tông nhựa; máy phun nhựa đường; trạm trộn bê tông nhựa; máy ủi; ô tô tưới nước hoặc ô tô có gắn xitec; ô tô tự đổ.
d. Tiến độ cung ứng vật tư chính:
- Biểu đồ cung ứng vật tư chính có cấu trúc như sau: Hàng ngang thể hiện ngày thực hiện. Cột đứng thể hiện khối lượng của từng chủng loại vật tư chính được cung ứng từng ngày để thi công các hạng mục công trình đảm bảo đúng tiến độ dự thầu.
- Nhà thầu phải tính toán khối lượng vật tư chính cần cung cấp từng ngày để hoàn thành hạng mục công trình, công trình đúng tiến độ. Cơ sở tính toán dựa trên khối lượng mời thầu và định mức xây dựng công trình được ban hành theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành ngày 31/08/2021.
- Biểu đồ cung ứng vật tư chính thể hiện đúng khối lượng các loại vật tư chính cần cung cấp theo từng ngày để hoàn thành các hạng mục của công trình. Vật tư chính bao gồm: Đá dăm; cấp phối đá dăm; cát; xi măng; đất đắp; thép các loại; nhựa đường; ống bê tông ly tâm.
3.3. Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường 
- Bố trí bộ máy Ban chỉ huy công trình đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 
+ Nhà thầu phải sử dụng các cán bộ chủ chốt có tên trong danh sách cán bộ chủ chốt được đề cập tại E-HSDT để thực hiện các công việc nêu trong danh sách này. Trong quá trình thi công Chủ đầu tư sẽ chỉ chấp thuận việc đề xuất thay thế cán bộ chủ chốt trong trường hợp bất khả kháng, có lý do chính đáng, năng lực và trình độ của những người thay thế về cơ bản tương đương hoặc cao hơn các cán bộ được liệt kê trong danh sách. 
+ Trường hợp các nhân sự do nhà thầu huy động không đáp ứng năng lực, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công trình. Chủ đầu tư đã nhắc nhở không khắc phục thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu buộc thôi việc một hoặc nhiều thành viên trong số nhân sự của nhà thầu với lý do chính đáng, nhà thầu phải bảo đảm rằng nhân sự đó sẽ rời khỏi công trường trong vòng 5 ngày làm việc và Nhà thầu phải thực hiện thay thế nhân sự phù hợp với công việc và vị trí theo hợp đồng đã ký kết. 
- Bố trí sơ đồ tổ chức Bộ máy nhân sự trên công trường, thuyết minh sơ đồ và mô tả rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ phận, vị trí công việc, từng cán bộ chủ chốt và tổ đội thi công hợp lý theo yêu cầu của E-HSMT. 
- Tổ chức đảm bảo an toàn lao động, an toàn quanh khu vực thi công: Có biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn lao động, an toàn quanh khu vực thi công hợp lý.
- Tổ chức thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm tra: 
Nhà thầu phải có hệ thống quản lý chất lượng công trình thoả mãn theo tiêu chuẩn Việt nam, phù hợp với Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026. 
Các tiêu chuẩn áp dụng trong công tác quản lý chất lượng của nhà thầu phải phù hợp với quy định hiện hành. 
Nhà thầu phải đề ra các biện pháp bảo quản và đảm bảo chất lượng vật tư đưa vào công trình chặt chẽ, hợp lý với mặt bằng thi công. 
Nhà thầu phải đưa đề ra Qui trình kiểm tra chất lượng, các biện pháp kiểm tra chất lượng cụ thể cho từng loại vật tư và biện pháp quản lý chất lượng vật liệu tại hiện trường hợp lý. 
Nhà thầu phải bố trí cán bộ kiểm tra, giám sát chất lượng công trình theo yêu cầu HSMT. 
Có bố trí phòng thí nghiệm xây dựng, kèm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp nhà thầu thuê phải có ký kết hợp đồng nguyên tắc với phòng thí nghiệm có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định.
Tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình: Lập Quy trình quản lý chất lượng; hồ sơ chất lượng đối với công trình.
3.4. Yêu cầu về Biện pháp bảo đảm chất lượng: 
Nhà thầu phải trình bày biện pháp bảo đảm chất lượng đối với các công việc thuộc phạm vi của gói thầu, bao gồm các nội dung chính: 
+ Sơ đồ tổ chức quản lý chất lượng; 
+ Biện pháp bảo đảm chất lượng tổng thể cho cả công trình; 
+ Biện pháp bảo đảm chất lượng cho từng hạng mục công việc, từng công tác thi công của gói thầu; 
+ Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình, nguyên vật liệu đầu vào; 
+ Các nội dung cần thiết khác (do nhà thầu đề xuất); 
3.5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 
3.5.1. Yêu cầu về An toàn lao động: 
a. Có biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người lao động, thiết bị, phương tiện thi công làm việc việc trên công trường; An toàn cho các công trình xung quanh công trường; 
Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; 
Biện pháp an toàn phải cụ thể, chi tiết và phù hợp với đề xuất về kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật.
Nhà thầu phải đề xuất và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy móc thiết bị, tài sản, công trình đang thi công, công trình ngầm và các công trình liền kề; máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định về an toàn trước khi sử dụng. 
- Công tác an toàn lao động tuân theo các quy định chung hiện hành và phù hợp với thực tế công trình xây dựng. Nhà thầu phải tuân thủ và thực hiện những quy định về an toàn lao động trong xây dựng theo TCVN 5308-1991 “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng”. Trong quá trình thi công nhà thầu phải mua bảo hiểm cho công nhân làm việc tại công trường. Nhà thầu phải cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu cụ thể trong quá trình thi công trên công trường như sau: 
+ Bảng nội quy cho công trường. 
+ Bản vẽ mặt bằng thi công. 
+ Nhà thầu phải có hợp đồng với người lao động trong đó có quy định đầy đủ rõ ràng các nội dung của hợp đồng về tiền lương, bảo hộ lao động. 
+ Phải có trạm gác để bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thi công. 
+ Các loại vật tư đến công trường lưu kho phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. 
+ Phải có biển cảnh báo nguy hiểm, biển báo chỉ dẫn, mái che bảo vệ và lan can an toàn tại những vị trí nguy hiểm;
+ Người lao động trên công trường phải có trang bị bảo hộ lao động, dây an toàn khi làm việc trên cao, giày hoặc ủng, mũ (nón) bảo hộ, găng tay, khẩu trang chống bụi... 
+ Phải bố trí hệ thống chiếu sáng đầy đủ trên công trường, các tuyến đường giao thông đi lại, khu vực đang thi công vào ban đêm... Mạng điện sử dụng tại công trường phải hợp lý. 
+ Bố trí người có đủ năng lực theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thi công, tạm dừng hoặc dừng thi công khi phát hiện có sự cố gây mất an toàn, vi phạm an toàn. 
+ Nhà thầu phải bố trí cán bộ chuyên trách về an toàn lao động nhằm kịp thời nhắc nhở, kiểm tra các quy định vể bảo đảm an toàn lao động. 
- Đối với an toàn điện: 
+ Thực hiện theo Quy trình an toàn điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 
+ Dụng cụ an toàn phải được Kiểm định, thí nghiệm, thử nghiệm theo Quy trình an toàn điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành; 
b. An toàn giao thông: Có biện pháp an toàn giao thông ra vào công trường; an toàn cho người tham gia giao thông; 
Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép và chịu các lệ phí (nếu có) để mở các lối ra vào tạm công trường.
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù sửa chữa (nếu có) các công trình giao thông công cộng, hệ thống hạ tầng do xe máy của mình đi lại trên đó gây ra.
Có biện pháp an toàn giao thông bố trí các thiết bị an toàn bao gồm: 
- Biển báo an toàn, 
- Biển báo công trường
- Đèn nháy 
- Rào chắn 
- Áo phản quang 
c. An toàn làm việc trên cao
- Để ngăn ngừa nguy hiểm, nhà thầu phải có kế hoạch và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn chống rơi, ngã; biện pháp sơ cứu, cấp cứu trong các trường hợp sau:
+ Làm việc trên cao: Tại nơi làm việc bên trong, ngoài hoặc trên công trình hoặc những nơi làm việc khác ở công trường mà vị trí đứng làm việc (tính từ đáy bàn chân người đứng) có độ cao từ 2,0 m trở lên so với bề mặt bên dưới như mặt đất, mặt sàn, mặt kết cấu và các bề mặt khác.
+ Ở các khoảng trống (ví dụ: mép mái, quanh các lỗ mở), phải có lan can an toàn và tấm chặn chân. Trong trường hợp không thể lắp đặt lan can và tấm chặn chân, người lao động phải sử dụng dây an toàn.
+ Phải lắp đặt giàn giáo, thang leo hoặc các phương tiện an toàn phù hợp khác để người lao động có thể ra vào an toàn.
+ Trong trường hợp không thể lắp đặt được lan can an toàn, người lao động khi làm việc trên cao (kể cả ở độ cao dưới 2,0 m nhưng vẫn có nguy cơ tai nạn nếu không có biện pháp bảo vệ) phải được bảo vệ đầy đủ bằng lưới an toàn, tấm (sàn) đỡ an toàn hoặc phải có sàn công tác hoặc phải sử dụng dây an toàn cùng với dây cứu sinh được treo (buộc) chắc chắn.
+ Người lao động làm việc trên cao, trên mái phải được đào tạo, được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ, chống rơi, ngã theo quy định QCVN 23:2014/BLĐTBXH.  Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ các phương tiện bảo vệ và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn theo các quy định và phải kiểm tra, theo dõi sức khỏe của người lao động (thể chất và tinh thần) trước khi bắt đầu và trong khi làm việc.
- Tại những vị trí, khu vực trên công trình, công trường có nguy cơ người lao động bị trượt, ngã khi thực hiện công việc (như khi phải làm việc trên cao, mặt ngoài công trình, ....) thì nhà thầu phải bố trí giàn giáo và (hoặc) thang, các phương tiện khác; đồng thời phải có các quy định về quản lý, sử dụng và kiểm tra, bảo trì thường xuyên để đảm bảo an toàn cho người lao động.
- Giàn giáo và (hoặc) thang phải đảm bảo để người lao động tiếp cận an toàn, phải chắc chắn và không bị xê dịch.
- Thang, các bộ phận của giàn giáo và giàn giáo phải được thiết kế, chế tạo, lắp dựng, sử dụng, kiểm tra, bảo trì theo các tiêu chuẩn áp dụng và chỉ dẫn của nhà sản xuất.
- Giàn giáo và các bộ phận của giàn giáo phải:
+ Đảm bảo ngăn ngừa các yếu tố nguy hiểm đối với người lao động trong quá trình lắp đặt và tháo dỡ; các bộ phận như lan can an toàn, sàn công tác, thanh neo, thanh chống, thanh ngang, thang, bản dốc và các phương tiện hoặc thiết bị bảo vệ khác có thể dễ dàng lắp đặt, tổ hợp với nhau; ngăn ngừa giàn giáo bị sụp đổ hoặc bị xê dịch, dịch chuyển đột.
+ Được chế tạo từ vật liệu, sản phẩm đảm bảo chất lượng và phù hợp với mục đích sử dụng.
+ Được bảo trì theo quy định.
3.5.2. Yêu cầu về Biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy: 
Nhà thầu có trách nhiệm lập phương án và tổ chức thi công phải đảm bảo phòng chống cháy nổ, an ninh cho công trường theo quy định của nhà nước, mọi sự cố xảy ra nhà thầu phải chịu trách nhiệm. 
Nhà thầu phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục vận động cán bộ, công nhân nghiêm chỉnh thực hiện các nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy, các pháp lệnh phòng cháy, chữa cháy của Nhà nước. 
Trường hợp có sự cố nhà thầu phải báo cáo kịp thời và phối hợp với các cơ quan chức năng, chủ đầu tư để xác định nguyên nhân và khắc phục hậu quả, các chi phí phát sinh do việc xảy ra do nhà thầu chịu trách nhiệm. Nhà thầu cam kết tuân thủ các điều kiện phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công. 
3.5.3. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu phải lập và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 
Đề xuất biện pháp kiểm soát các khâu thi công có nguy cơ ô nhiệm môi trường; 
Biện pháp bảo vệ môi trường phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật, phù hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành. Nhà thầu phải bồi thường thiệt hại do vi phạm về bảo vệ môi trường do mình gây ra.
Thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chất thải rắn xây dựng. 
3.6. Yêu cầu về Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: 
+ Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình do mình thi công. Nhà thầu cung ứng thiết bị có trách nhiệm bảo hành thiết bị do mình cung cấp. Nội dung bảo hành gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiểm khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra. 
+ Thời gian bảo hành công trình, thiết bị công trình tối thiểu là 12 tháng tính từ thời điểm được Chủ đầu tư nghiệm thu. Thời gian bảo hành thiết bị (nếu có) không ngắn hơn thời gian bảo hành quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt, vận hành thiết bị. 
+ Biện pháp, hình thức bảo hành: Bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoặc hình thức khác trong trường hợp được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản; 
+ Giá trị bảo hành công trình: Tối thiểu là 5% giá trị hợp đồng;
+ Việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành, tài sản đảm bảo, bảo lãnh bảo hành hoặc các hình thức bảo lãnh khác có giá trị tương đương: Cụ thể trong quá trình thương thảo hợp đồng; 
Các nhà thầu chỉ được hoàn trả tiền bảo hành, tài sản bảo đảm, bảo lãnh bảo hành hoặc các hình thức bảo lãnh khác sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được Chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành trách nhiệm bảo hành. 
3.7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu: 
Nhà thầu đã vi phạm về uy tín nhưng không cung cấp thông tin hoặc kê khai hoặc cam kết không trung thực hoặc cố ý cam kết không theo các nội dung yêu cầu hoặc cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực Chủ đầu tư có thể xem xét đánh giá là hành vi gian lận theo Khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu. 
4. Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có): không yêu cầu; 
5. Yêu cầu khác: 
Để chỉ dẫn rõ hơn ngoài các tài liệu chứng minh theo yêu cầu tại Chương III, E-HSMT. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu E-HSMT về các nội dung sau:
* Chứng minh Hợp đồng tương tự của nhà thầu:
+ Hợp đồng thi công; phụ lục khối lượng kèm theo hoặc phụ lục hợp đồng (nếu có); 
+ Biên bản nghiệm thu giá trị khối lượng công việc hoàn thành có xác nhận của chủ đầu tư hoặc biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng hoặc biên bản thanh lý hợp đồng hoặc các tài liệu chứng minh có tính pháp lý tương đương khác… (để chứng minh giá trị hợp đồng hoàn thành); 
+ Trường hợp nhà thầu chứng minh theo giá trị hạng mục công việc đảm nhận có bảng kê giá trị và tham chiếu đến phụ lục hợp đồng để chứng minh đáp ứng;
+ Đối với các hợp đồng kinh tế được ký kết với đơn vị tư nhân không sử dụng vốn đầu tư công hoặc do nhà nước quản lý thì cần: Hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu, hóa đơn tài chính và kèm theo một trong các tài liệu sau: Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư/giấy phép xây dựng/hồ sơ thẩm định/thẩm duyệt/nghiệm thu của các cơ quan chuyên môn…); 
- Trường hợp nhà thầu sử dụng hợp đồng thầu phụ chứng minh Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự thì Hợp đồng thầu phụ hợp lệ là hợp đồng thỏa mãn tại chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng và theo quy định pháp luật hiện hành về hợp đồng;
- Trường hợp liên danh từng thành viên liên danh có hợp đồng tương tự phù hợp với loại và cấp công trình tương ứng với phần công việc đảm nhận (Loại kết cấu, cấp công trình được xác định theo quy định của pháp luật xây dựng tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo hợp đồng này); 
+ Tài liệu chứng minh quy mô công trình: Quyết định phê duyệt dự án/thiết kế bản vẽ thi công/báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc các tài liệu hợp pháp khác (nếu có) để chứng minh loại và cấp công trình. 
* Chứng minh Nhân sự chủ chốt: 
- Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.
- Bằng cấp chuyên môn (Trường hợp văn bằng không ghi rõ chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên ngành có liên quan. Nhà thầu đính kèm bảng điểm/phụ lục văn bằng để đánh giá); 
- Chứng chỉ nghiệp vụ (nếu có yêu cầu);
- Tài liệu chứng minh khả năng sẵn sàng huy động nhân sự: (Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thuê chuyên gia); 
- Tài liệu chứng minh có thời gian kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng (Đáp ứng điều kiện kinh nghiệm nghề nghiệp để được hành nghề chỉ huy trưởng công trường theo Điều 86 NĐ175/NĐ-CP): Giấy xác nhận của các đơn vị có dự án mà nhân sự đã thực hiện hoặc các Biên bản nghiệm thu/hợp đồng hoặc các tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đảm bảo tính pháp lý để chứng minh; 
- Tài liệu chứng minh kinh nghiệm trong các công việc tương tự: 
+ Hợp đồng thi công; phụ lục hợp đồng (nếu có); 
+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng; 
+ Bảng quyết toán khối lượng hoàn thành có xác nhận của chủ đầu tư;
+ Tài liệu chứng minh quy mô công trình: Quyết định phê duyệt dự án/thiết kế bản vẽ thi công/báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc xác nhận của Chủ đầu tư hoặc các tài liệu hợp pháp khác (nếu có) để chứng minh loại và cấp công trình. 
+ Văn bản xác nhận của Chủ đầu tư về vị trí đảm nhận hoặc có tên nhân sự đảm nhận vị trí trong biên bản nghiệm thu hoàn thành.
- Danh sách nhân sự theo mẫu của E-HSMT: Nhà thầu phải có bản gốc hoặc công chứng hoặc chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, các tài liệu có liên quan đối với tất cả các nhân sự nhà thầu đề xuất thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt của nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết theo mẫu của E-HSMT. 
- Nhân sự chủ chốt Nhà thầu không bố trí đồng thời hoặc kiêm nhiệm các vị trí trong gói thầu nếu vị trí đó không cho phép. 
- Đối với trường hợp Nhà thầu là liên danh (Đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Xây dựng ngoài các nhân sự chủ chốt đã huy động đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì trong quá trình thi công Nhà thầu cử Chỉ huy trưởng, cán bộ phụ trách trực tiếp có đủ năng lực kinh nghiệm phù hợp với phần việc của từng thành viên liên danh theo quy định tại Khoản c Mục 7 Điều 23 và mục 8 Điều 21 Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026). 
- Nhà thầu có trách nhiệm phải chuẩn bị sẵn bản gốc các tài liệu kê khai trong E-HSDT để đối chiếu khi chủ đầu tư yêu cầu. Trường hợp nhà thầu từ chối không cung cấp bản gốc tài liệu hoặc cung cấp không đúng thời hạn khi chủ đầu tư yêu cầu thì tài liệu đó sẽ bị coi là không hợp lệ, không được xem xét, đánh giá trong giai đoạn tiếp theo. 
- Trong trường hợp cần xác minh đối chiếu, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu kiểm tra nhân sự chủ chốt kê khai tham gia gói thầu đến phỏng vấn trực tiếp kèm Bản gốc bằng cấp, chứng chỉ, giấy giới thiệu của Nhà thầu cùng chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; Nếu Nhà thầu không chứng minh huy động nhân sự theo Bảng kê sẽ bị coi là Kê khai gian lận. 
- Trường hợp cần xác minh, đối chiếu, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu trình bản chính và các tài liệu nhằm xác thực tính chính xác của các tài liệu cung cấp chứng minh năng lực và kinh nghiệm. 
- Trường hợp cần xác minh, đối chiếu, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu cung cấp, bổ sung các tài liệu khác liên quan để chứng minh sự đáp ứng, tính hợp lệ, tính pháp lý của E-HSDT. 
- Các tài liệu chứng minh được công chứng hoặc chứng thực do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện. 
- Các tài liệu đính kèm trong E-HSDT nếu là tiếng nước ngoài thì nhà thầu phải đính kèm bản dịch thuật có công chứng để Chủ đầu tư có cở sở đánh giá.
- Nhà thầu nộp cho Chủ đầu tư lưu trữ và đính kèm các tài liệu chứng minh theo yêu cầu của E-HSMT là Bản gốc hoặc bản chụp công chứng hoặc chứng thực do các cơ quan tổ chức có thẩm quyền thực hiện.
* Chứng minh khả năng huy động máy móc, thiết bị: 
- Cung cấp hóa đơn chứng từ để chứng minh tính sở hữu, nếu là máy móc, thiết bị đi thuê thì phải có hợp đồng thuê;
- Cung cấp giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định đối với các loại máy móc thiết bị có yêu cầu.
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Bao gồm Hồ sơ thiết kế bản vẽ dạng tệp PDF được đính kèm trên Hệ thống.

